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2 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GT234

GT236B

GT239B

GT2312B

GT2314

GT2317

GT234B

GT237

GT2310

GT2312.1

GT2314B

GT2317B

GT235

GT237B

GT2311

GT2312.1B

GT2315

GT235B

GT238

GT2311B

GT2313

GT2316

GT236

GT239

GT2312

GT2313B

GT2316B

Đen mây Cánh gián Vàng tự nhiên Nâu tự nhiên

Plywood 

Trắng vân Ghi mây 

BA08-G

BA09-P

BA07-D

BA01-D BA02-PBA02-DBA02-G

BA04-D

BA05-G BA06-P

BA03-G

BA05-P

BA08-P

BA03-D BA04-P

BA06-D

BA07-G

BA09-D BA10-G BA10-P

BẢNG MẦU MẶT BÀN ĂN
Mầu đá Mầu gỗ cao su

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE



190 Furniture / New Design 2023 - 3

BA01-D12
1200x700x737
BA01-D14
1400x800x737
BA01-D16
1600x800x737

BA01-G12
1200x800x745
BA01-G14
1400x800x745
BA01-G16
1600x800x745 GT2316

450x560x860
GT239B

490x540x860
GT2316B

450x560x860
GT239

490x540x850

DINNING FURNITURE190 FURNITURE



4 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GT234B
460x550x820

PU kem PU cafe sữa PU cafe nâu PU vàng bò PU nâu đen

GT234
460x550x820

BA02-P18
1800x900x753

BA02-G14
1400x800x755
BA02-G16
1600x800x755BA02-D14

1400x800x747
BA02-D16
1600x800x747
BA02-D18
1800x900x747

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE
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BA03-D12
1200x700x737
BA03-D14
1400x800x737
BA03-D16
1600x800x737

BA03-G12
1200x800x745
BA03-G14
1400x800x745
BA03-G16
1600x800x745

GT2317
450x550x810

GT2317B
450x550x810

DINNING FURNITURE190 FURNITURE



6 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GT238
460x550x840

BA04-D14
1400x800x742
BA04-D16
1600x800x742
BA04-D18
1800x900x742

BA04-G14
1400x800x750
BA04-G16
1600x800x750

BA04-P
1800x900x748

BA05-D14
1400x800x742
BA05-D16
1600x800x742
BA05-D18
1800x900x742

BA05-G14
1400x800x750
BA05-G16
1600x800x750

BA05-P18
1800x900x748

GT237B
470x540x890

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE
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GT235B
490x540x840

BA06-D14
1400x800x747
BA06-D16
1600x800x747
BA06-D18
1800x900x747

BA06-G14
1400x800x755
BA06-G16
1600x800x755

BA06-P18
1800x900x753

GT235
490x540x840

DINNING FURNITURE190 FURNITURE



8 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

BA07-D14
1400x800x737
BA07-D16
1600x800x737

BA07-G12
1200x800x745
BA07-G14
1400x800x745
BA07-G16
1600x800x745

BA08-D14
1400x800x737
BA08-D16
1600x800x737
BA08-D18
1800x900x737

BA08-G14
1400x800x745
BA08-G16
1600x800x745

BA08-P18
1800x900x743

GT237
470x540x880

GT2315
500x530x880

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE
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BA09-D16
1600x800x737

BA09-D18
1800x900x737

BA09-P18
1800x900x743

BA09-P22
2200x900x743

BA09-G16
1600x800x745 GT2311

570x570x900
GT2311B

570x570x900

DINNING FURNITURE190 FURNITURE



10 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GT236
480x550x860

GT236B
480x550x860

BA10-D16
1600x800x737

BA10-D18
1800x900x737

BA10-P18
1800x900x743

BA10-P22
2200x900x743

BA10-G16
1600x800x745

GT2310
490x540x830

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE
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GT2312
570x560x900

GT2312B
570x560x900

GT2312.1
570x560x900

GT2312.1B
570x560x900

GT2313
510x550x890

GT2313B
510x550x890

GT2314
510x570x875

GT2314B
510x570x875

BÀN GHẾ ĂN190 FURNITURE

DINNING FURNITURE190 FURNITURE



12 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GHS231-N
420x470x740/850

GHS231-S
420x470x780/880

GHS232-S
540x470x780/880

BÀN GHẾ HỌC SINH190 FURNITURE
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GHS232-N
540x470x740/850

GHS232-S
540x470x780/880

GHS234
460x530x745/865

GHS233
350x500x760/880

STUDENT CHAIRS190 FURNITURE



14 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GG232
390x440x770

GG233
390x440x770

BGS231
600x600x740

BGG231
600x600x740

BÀN GHẾ GẤP190 FURNITURE

Dòng bàn ghế gấp nan gỗ hoặc nan 
sắt có thể dùng linh hoạt trong không 
gian trong nhà hoặc ngoài ban công 
với màu sắc nhã nhặn phù hợp mọi 
phong cách thiết kế nội thất.
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GT232
510x560x880

GT231A
440x470x880

GT231B
440x470x880

GT233
540x540x890

D231
330x330x450

UPHOLSTERED
CHAIR & STOOL190 FURNITURE



16 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

B232
620x530x880/1120

B231-S
400x420x890/1140

B231
400x420x820/1060

B234
520x580x930/1160

B233
420x420x710/830

B233B
420x500x930/1080

B235
490x540x900/1150

BAR STOOL190 FURNITURE
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GHẾ
VĂN PHÒNG
OFFICE CHAIR



GQ239
540x540x1000

GX239-HK (S5)
590x560x1200/1280

Tay ống mạ, 
đệm tay PU. Có 
thể điều chỉnh 
lên xuống và 
quay 450

GX2314-N(S3)
580x600x1170/1250

GQ2314
580x560x990

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE

18 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023



190 Furniture / New Design 2023 - 19

GX2315-M
620x600x1030/1110

GX2315B-M
620x600x1190/1270

GQ2315
650x550x1050

GX2312-M
670x710x1160/1230

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE



20 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GQ235
540x530x910

GQ235B
540x600x920

GX235-M
540x580x920/1000

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GX2310
700x750x1240/1290

GX2313-M
650x600x1090/1170

Tay ống mạ, 
đệm tay PU. Có 
thể điều chỉnh 
lên xuống và 
quay 450

GX2311-HK(S1)
640x800x1180/1240

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE



22 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GX2317-M
600x580x1010/1090

GX2317-N(S3)
600x580x1010/1090

GQ2317
600x600x1030

GX2319B
590x570x840/960

GX2319-M
590x570x900/980

GX2320-HK
570x560x840/920

GX2320B
570x560x820/940
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190 Furniture / New Design 2023 - 23

GX233-M
570x600x970/1070

GQ233
570x550x980

GQ232
580x540x850

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE



24 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GX236-M
650x550x940/1020

GX231
550x510x880/1000

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GQ236
560x540x980

GQ238
540x570x920

GQ238B
540x570x920

GX238-M
540x570x930/1010

GX238B-M
540x570x930/1010

GQ237
520x530x860

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE



26 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GX232
620x530x750/870

GX2316KT
460x530x770/890

GX2316
560x530x770/890

GX237KT
410x540x770/890

GX237
520x540x770/890

GX2318
490x540x770/890

GX234-M
520x580x800/880

GQ234
520x590x810

GQ231-S
540x550x840

GQ231-M
540x550x840

OFFICE CHAIRS190 FURNITURE
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GQ231-S
540x550x840

BÀN
VĂN PHÒNG
OFFICE DESKS



28 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

Chân sắt hộp ф50 tóp côn sơn tĩnh điện màu 
đen hoặc kem.

Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm

1907 SERIES190 FURNITURE



190 Furniture / New Design 2023 - 29

1907B12
1200x600x750
1907B14
1400x600x750
1907B16
1600x600x750

1907B14H6
1400x600x750
1907B16H6
1600x600x750

1907BL14-4
2800x2400x750

Vách ngăn bọc nỉ
Tủ trang trí

1200x300x1200

1907BH24
2400x1200x750

1907BH18
1800x900x750

1907B12-4
2400x1200x750

1907B12-2
1200x1200x750
1907B14-2
1400x1200x750

1907BLC3
2320x2680x750

1907BLT/BLP14
1400x1200x750
1907BLT/BLP16
1600x1200x750
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30 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

Chân sắt hộp ф50 tóp côn có khớp nhôm 
chuyển tiếp, sơn tĩnh điện màu đen hoặc kem.

Mặt bàn gỗ MFC dày 25mm.

1908 SERIES190 FURNITURE
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1908B14H6
1400x600x760
1908B16H6
1600x600x760

HG06
400x600x750

1908B14-2
1400x1200x760
1908B16-2
1600x1200x760
Vách ngăn bọc nỉ

1908BH24
2400x1200x760

1908BH18
1800x900x760

1908B12
1200x600x760
1908B14
1400x600x760
1908B16
1600x600x760

HG06B
400x600x750

1908B14-2H
1400x1200x760
Vách ngăn bọc nỉ

1908B12-4H
2400x1200x760
Vách ngăn bọc nỉ

1908BLC3
2320x2680x760
Vách ngăn bọc nỉ

1908 SERIES190 FURNITURE



32 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

1908BLD18
1800x1600x750

1908 SERIES190 FURNITURE
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1910 SERIES190 FURNITURE



34 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

1910BLC3-2H
2680x2320x755
Vách ngăn bọc nỉ

1910B24-2H
2800x1200x755/870
Vách ngăn bọc nỉ

1910B12
1200x600x755
1910B14
1400x600x755
1910B16
1600x600x755

1910B12-2
1200x1200x755
1910B14-2
1400x1200x755
Vách ngăn bọc nỉ

1910B14H5
1400x600x755
1910B16H5
1600x600x755

1910BLP/BLT14
1400x1200x755
1910BLP/BLT16
1600x1200x755

1910BH24
2400x1200x755

1910BH18
1800x900x755

1910BH32
3200x1200x755

1910BH48
4800x1500x755

1910 SERIES190 FURNITURE



190 Furniture / New Design 2023 - 35

1911BH32
3200x1200x755

1911B12
1200x600x755
1911B14
1400x600x755
1911B16
1600x600x755

1911B12-2
1200x1200x755
1911B14-2
1400x1200x755

1911B12-4H
3200x1200x755

1911B12-2H
1500x1200x755

1911BH18
1800x900x755

1911B12-6H
4800x1200x755

1911BH24
2400x1200x755

1911 SERIES190 FURNITURE



36 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

1912B12-2T
1600x2000x1200

1912BH36
3600x1500x770

1912BH24
2400x1200x770

1912BH48
4800x1500x770

1912B12-4H
3200x1200x760/870

1912B12-6H
4800x1200x760/870

1912 SERIES190 FURNITURE
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1912BLD21
2100x2000x770

Tấm yếm bằng khung 
sắt bọc da cao cấp

Chân kiểu gậy bóng 
chày mạ giả inox màu 
nòng súng

Mặt bàn ốp da, có hộp 
điều khiển với các nắp gỗ 
có thể lật ra phía trên

Máng điện có gắn ổ 
điện phía dưới.

1912 SERIES190 FURNITURE



38 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

1913BLD20
2000x900x760

1913BLD22
2200x1800x760

1914BLD20
2000x900x760

1914BLD22
2200x900x760

Dòng bàn BLD kiểu chân làm từ tấm inox 
mờ màu ghi dập ép tạo hình trăng khuyết.

Tấm yếm bằng 
khung sắt bọc da 
cao cấp.

Mặt bàn ốp da, có 
hộp điều khiển 
với các nắp gỗ 
có thể lật ra phía 
trên.

Máng điện 
có gắn ổ điện 
phía dưới.

1913 SERIES190 FURNITURE

1914 SERIES190 FURNITURE
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1909BLD26
2600x2200x750

1909 SERIES
Dòng bàn lãnh đạo được thiết kế theo phong 
cách mới. Kiểu dáng hiện đại thanh thoát mà vẫn 
giữ được dáng vẻ sang trọng.

Bàn lãnh đạo kiểu chân 1909. Chân sắt bằng thép 
tấm gấp định hình, mặt gỗ 2 lớp dày 37mm. 

1909 SERIES190 FURNITURE



40 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

1909BH48
4800x1500x750

1909BH24
2400x1200x750

1909BH36
3600x1500x750

1909 SERIES190 FURNITURE
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BSS12
1200x700x735/750
BSS14
1400x700x735/750

BSS12H
1200x700x735/750
BSS14HK1
1400x700x735/750

BSS12H1
1200x700x735/750
BSS14H1
1400x700x735/750

BSS12H3
1200x700x735/750
BSS14HK3
1400x700x735/750

BSS14H
1400x700x735/750

BSS14H3
1400x700x735/750

Mặt dưới

BENRY SERIES
Dòng bàn Benry được phát triển thêm 1 
dòng mới với mặt bàn làm từ thép tấm gấp 
thay thế cho bàn mặt gỗ thông thường. 

Mặt bàn có tăng cứng đảm bảo kết cấu 
chắc chắn.

BENRY SERIES190 FURNITURE



42 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

BÀN GHẾ ĐÀO TẠO
          TRƯỜNG HỌC190 FURNITURE
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BHS05
700x500x720

GT07.1-S
480x520x800

BHS06
700x500x720

BHS05B
1200x500x720

BHS06B
1200x500x720

SCHOOL DESKS
     AND CHAIRS190 FURNITURE



44 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

GG231
580x540x850

BHL12-MS
1200x600x750
BHL14-MS
1400x600x750

BHL12B-MS
1200x500x750
BHL14B-MS
1400x500x750

BÀN GHẾ ĐÀO TẠO
          TRƯỜNG HỌC190 FURNITURE
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GTB 03-S
490x720x875

GTB 03K-S
490x720x875

GTB 04-S
490x670x880

GTB 04K-S
490x670x880

GTB 02-M
490x640x820

GTB 02K-M
490x640x820

SCHOOL DESKS
     AND CHAIRS190 FURNITURE



46 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

SP 231
Băng dài:
2020x800x720
Băng đơn:
1000x800x720

SP 233
Băng dài:
2030x850x850
Băng đơn:
1000x850x850

SP 232
Băng dài: 2020x850x850

Băng đơn: 1080x850x850

BSP231
Bàn nhỏ: 550x527x430 
Bàn to: 610x585x380

BSP232N
600x600x400

BSP233N
600x600x400

BSP232
1200x600x400

BSP233
1200x600x400

BSP231B
Bàn nhỏ: Ø500x430 
Bàn to: 1200x600x380 SP234

620x600x820

SP 233B
Băng dài:
2030x850x850
Băng đơn:
1000x850x850

SOFA190 FURNITURE
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Mẫu da PU

      ĐEN              NÂU ĐEN          DA BÒ         CÀ PHÊ NÂU    CÀ PHÊ SỮA           KEM                   GHI                  GHI 1                GHI 2

HCK 32
265x75x380

HCK 40
320x75x380

HCK 60
320x75x380

GC08-2
970x550x830
GC08-3
1480x550x830
GC08-4
1990x550x830
GC08-5
2500x550x830

GC09-2
990x550x830
GC09-3
1500x550x830
GC09-4
2010x550x830
GC09-5
2520x550x830

Mẫu vải nỉ

        V01                     V01A	   V03	  V03A	  V03B	   V03C	   V03D	   V03E

       V03G	  V04B	   V05B	  V05C	  V05E 	 V07A                     V10    	      

Mẫu nhựa

GHI SÁNG-PP01         CA M NÂU-PP02        XANH LAM-PP03      XANH NHẠT-PP04       ĐỎ TƯƠI-PP05         VÀNG NHẠT-PP06     CAM THẪM-PP07   XANH SẪM-PP08

   ĐEN-PP10             XANH CỐM-PP11              TRẮNG

Mẫu vải PVC

 XANH TÍM             LEO KEM          XANH CỐM         NÂU GẠCH           NÂU 82               ĐỎ TƯƠI              ĐỎ VÂN               CA-RÔ

       ĐEN                  SIM NÂU            CAFE SỮA                  GHI     

Mẫu màu gỗ phủ Melamine

       MG                     M1                     M2             M3 (trắng)              M4                     M5	           M6                     M7                    M8
Mẫu màu gỗ phủ Laminate

         LV                          LG                         LG
                                (Cho bàn học sinh)     (Cho bàn văn phòng)

Mẫu vải nhung					                                                             Mẫu vải nỉ VIP 

        GHI	                  ĐỎ               XANH CỐM			                         V08A	        V08B	                V08C

BẢNG MẦU THAM KHẢO

Mẫu vải lưới                                                                                                                 VLL: vải lưới lưng ;   VLD: vải lưới đệm

        VLL01                 VLD01                  VLL02                  VLD02                   VLL03                  VLD03                VLL04A               VLL04B                          

     VLL04LL               VLD04                   VLL05                 VLD05                  VLL06                   VLD06                   VLL07                 VLD07                       

         VL08                   VL09                    VLL10                  VLD10	 VLL11                                 

KEY BOX

GHẾ CHỜ190 FURNITURE

WAITING CHAIR190 FURNITURE
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48 - Nội thất 190 / Sản phẩm mới 2023

www.noith
at190.co

m.vn
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New2023190 FURNITURE JSC
Add: Km 89, New Highway 5, My Tranh
Hamlet, Nam Son Ward, An Duong District,
Hai Phong City
Tel: 0225 3589 180
Email: info@noithat190.com.vn
Website: www.noithat190.com.vn
https://www.facebook.com/congtycophannoithat190

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 190
Địa chỉ: Km 89, quốc lộ 5 Mới, Mỹ Tranh, 
Nam Sơn, An Dương, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3589 180
Email: info@noithat190.com.vn 
Website: www.noithat190.com.vn
https://www.facebook.com/congtycophannoithat190


